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CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Chủ đề: gồm 05 bài chương I – 5 Tiết

1. Bài 3 :Thực hành: Quan sát một số ĐVNS.
2. Bài 4: Trùng roi. 
3. Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày. 
4. Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét.
5. Bài 7: Đặc điểm chung – vai trò thực tiễn của 
ĐVNS. 



NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

ĐVNS là những động vật có cấu tạo cơ thể chỉ gồm 
1 tế bào

ĐVNS xuất hiện ở Đại Nguyên Sinh

ĐVNS phân bố ở khắp nơi

ĐVNS có hơn 40.000 loài





I/Yêu cầu:
-Thấy được dưới kính hiển vi ít nhất 2 

đại diện là trùng roi và trùng giầy
- Phân biệt được hình dạng, cách di 

chuyển của chúng
- Củng cố kĩ năng sử dụng và quan sát 

kính hiển vi.
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II/Chuẩn bị :
- Kính hiển vi có độ phóng đại lớn, tấm 

kính , lam kính, kim mác ,kim nhọn, ống 
hút …

- Váng ao hồ lấy từ thiên nhiên,
- Bình nuôi cấy động vật nguyên sinh từ 

nguyên liệu rơm khô, cỏ tươi, bèo nhật 
bản…
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III/Nội dung :
1/ Quan sát trùng giày: 

2/ Quan sát trùng roi: 



Quan sát đoạn clip và trả lời câu hỏi:

https://www.youtube.com/watch?v=Ll_pUBHGJzU



Cho biết trùng 
giày có hình 
dạng như thế 

nào? Chúng di 
chuyển ra sao?

Cho biết trùng 
roi có hình 

dạng như thế 
nào? Chúng di 
chuyển ra sao?



Câu 1. Phân biệt các đặc điểm khác nhau (hình 
dạng, cách di chuyển, dinh dưỡng) trùng giày và 
trùng roi?

Câu 2. Vẽ hình (chú thích) của trùng roi và trùng 
giày.

Đặc điểm Trùng giày Trùng roi
Hình dạng
Cách di chuyển
Dinh dưỡng











NỘI DUNG BÀI HỌC

I/ Cấu tạo ngoài và di chuyển

II/ Dinh dưỡng và sinh sản

III/ Tập đoàn trùng roi



Câu 1 : Trùng roi sống  ở 
đâu?Cơ thể hình gì, kích 

thước bao nhiêu?

I/ Cấu tạo ngoài và di chuyển

Trùng roi sống ở: ao, hồ, đầm, 
ruộng, kể cả các vũng nước 
mưa.  Cơ thể hình thoi ,đuôi 
nhọn,đầu tù, có 1 roi dài, kích 
thước hiển vi.



Câu 2 : Cấu tạo cơ thể trùng 
roi gồm các bộ phận nào ?

Cấu tạo trùng roi gồm: điểm mắt, roi, 
hạt dự trữ, không bào co bóp, hạt 
diệp lục, nhân, màng cơ thể.

Câu 3:Trùng roi di chuyển 
bằng gì ?Điểm mắt có tác 
dụng gì ?

-Trùng roi di chuyển bằng roi.
- Điểm mắt giúp trùng roi nhận 
biết ánh sáng.



I/ Cấu tạo ngoài và di chuyển

1) Cấu tạo ngoài :
- Sống trong nước:.....,….,……..
- Cơ thể ………, kích thước……
- Cấu tạo :

Roi 

Điểm mắt

ao hồ đầm ruộng
đơn bào hiển vi

điểm mắt, roi, hạt dự trữ,
không bào co bóp, hạt diệp lục,nhân,
màng cơ thể.

2) Di chuyển :
- Nhờ ……..roi

Hạt diệp 
lục

Màng 
cơ thể

Nhân 

Không bào 
co bóp

Hạt dự 
trữ



Câu 4 : Trùng roi dinh dưỡng 
bằng cách nào ? Hô hấp qua đâu ?

-Trùng roi vừa dị dưỡng vừa tự dưỡng.
- Hô hấp qua màng cơ thể.

Câu 5 :Trùng roi bài tiết và điều chỉnh 
áp suất nhờ bộ phận nào và sinh sản 
bằng hình thức nào ?

-Trùng roi bài tiết và điều chỉnh áp suất nhờ không bào 
co bóp.
-Trùng roi sinh sản bằng hình thức phân đôi theo chiều 
dọc cơ thể.



II/ Dinh dưỡng và sinh sản

1) Dinh dưỡng :
-Vừa ...…………., vừa tự dưỡng.
- Hô hấp qua…………………….
- Bài tiết và điều chỉnh áp suất nhờ…………………....

2 ) Sinh sản :
-Sinh sản vô tính bằng cách…………theo…………..cơthể 

dị dưỡng
màng cơ thể

không bào co bóp

phân đôi chiều dọc

Các bước sinh sàn phân đôi ở tùng roi



III/ Tập đoàn trùng roi

Tập đoàn trùng roi gợi ra, mối quan hệ gì ?

Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa 
động vật đơn bào và động vật đa bào.



III/ Tập đoàn trùng roi

-Tập đoàn trùng roi gồm nhiều ……...liên kết với nhau 
tạo thành. Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc 
giữa động vật………….và động vật……………….

cá thể

đơn bào đa bào

Hình ảnh tập đoàn 
trùng roi.



Hướng dẫn về nhà
- Học bài, trả lời các câu hỏi.
- Nghiên cứu bài 5: Trùng kiết lị và trùng sốt rét. 
- Các biện pháp phòng chống bệnh kiết lị, sốt rét.


